
STT Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Số CCCD Tổ dân phố Đối tượng

Số tiền 

/tháng
Thời gian hưởng

1 Trần Thị Xuyên 01/01/1951 Nữ 033151000798 Cẩm Sơn Tử đủ 75 tuổi trở lên 500.000 Tháng 01/2026

2 Trần Thị Vuốt 01/01/1951 Nữ 033151006306 Cẩm Quan Tử đủ 75 tuổi trở lên 500.000 Tháng 01/2026

3 Nguyễn Thị Vát 01/01/1951 Nữ 030151000083 Yên Xá Tử đủ 75 tuổi trở lên 500.000 Tháng 01/2026

4 Nguyễn Thị Quyên 01/01/1951 Nữ 033151006444 Dâu Tử đủ 75 tuổi trở lên 500.000 Tháng 01/2026

5 Phạm Thị Hó 01/01/1951 Nữ 033151001110 Tiên Xá 1 Tử đủ 75 tuổi trở lên 500.000 Tháng 01/2026

6 Trịnh Thị Biển 01/01/1951 Nữ 033151005765 Cẩm Quan Tử đủ 75 tuổi trở lên 500.000 Tháng 01/2026

7 Nguyễn Hồng Thạo 08/01/1951 Nam 033051004087 Tiên Xá 1 Tử đủ 75 tuổi trở lên 500.000 Tháng 01/2026

8 Đặng Văn Kiền 16/01/1951 Nam 033051000697 Van Nhuế Tử đủ 75 tuổi trở lên 500.000 Tháng 01/2026

9 Trịnh Thị Sợi 01/01/1951 Nữ 033151001277 Hoàng Lê Tử đủ 75 tuổi trở lên 500.000 Tháng 01/2026
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10 Đỗ Thị Tường 01/01/1951 Nữ 033151006258 Tiên Xá 1 Tử đủ 75 tuổi trở lên 500.000 Tháng 01/2026

11 Trần Thị Hơn 01/01/1951 Nữ 033151001967 Bùi Tử đủ 75 tuổi trở lên 500.000 Tháng 01/2026

12 Đinh Thị Lan 01/01/1951 Nữ 033151006227 Nguyễn Xá Tử đủ 75 tuổi trở lên 500.000 Tháng 01/2026

13 Nguyễn Như Bảo 10/11/1950 Nam 033050000127 Lỗ Xá Tử đủ 75 tuổi trở lên 500.000 Tháng 01/2026

14 Lê Thị Ngoãn 01/01/1951 Nữ 033151000735 Cộng Hòa Tử đủ 75 tuổi trở lên 500.000 Tháng 01/2026

15 Vương Thị Sở 01/01/1951 Nữ 033151006959 Kim Huy Tử đủ 75 tuổi trở lên 500.000 Tháng 01/2026

16 Đặng Thị Biên 01/01/1951 Nữ 033151001509 Phố Nối Tử đủ 75 tuổi trở lên 500.000 Tháng 01/2026

17 Đào Thị Đức 01/01/1951 Nữ 033151002615 Kim Huy Tử đủ 75 tuổi trở lên 500.000 Tháng 01/2026

18 Trịnh Thị Lồng 01/01/1951 Nữ 033151000114 Cộng Hòa Tử đủ 75 tuổi trở lên 500.000 Tháng 01/2026

Tổng cộng: 18 đối tượng




